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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG TÍN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

     Bản án số:83/2020/HS-ST 

     Ngày: 21/10/2020. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc L - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Kim Vân và ông Nguyễn Thanh Nhàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hảo, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tham gia phiên tòa: 

Ông Tô Quốc Hải - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 83/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 

10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2020/QĐXXST- HS ngày 09 

tháng 10 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn L (tên gọi khác: Nguyễn Thông L), sinh năm 1964 tại Hà Nội; 

Trú tại: Đội 9, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Dân tộc Kinh; Tôn 

giáo Không; Quốc tịch Việt Nam; Văn hóa 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con 

ông Nguyễn Thông Trì và bà Nguyễn Thị Hoa; Vợ là Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh 

năm 1972; Có 2 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1996; Tiền án, tiền sự: 

Không; Đặc điểm khác về nhân thân: Ngày 28/12/1998, bị cáo bị Tòa phúc thẩm TAND 

Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội Giết người; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 29/4/2020 đến nay (Có mặt). 

2. Phạm Quốc Z, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Trú tại: Thôn Chương Lộc, xã 

Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Dân tộc Kinh; Tôn giáo Không; 
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Quốc tịch Việt Nam; Văn hóa 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phạm 

Quang Mịch và bà Lê Thị Lợi; Vợ là Nguyễn Thị C, sinh năm 1986; Có 2 con, con lớn 

sinh năm 2009; con nhỏ sinh năm 2013;  Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 28/4/2020 đến nay (Có mặt). 

3. Nguyễn Đức X, sinh năm 1982 tại Hà Nội; Trú tại: Thôn Hướng Dương, xã 

Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Dân tộc Kinh; Tôn giáo Không; 

Quốc tịch Việt Nam; Văn hóa 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn 

Văn Hưởng và bà Vũ Thị Tình; Vợ là Đỗ Thị Oanh, sinh năm 1991; Con: Chưa; Tiền 

án: Ngày 04/4/2019, bị cáo bị TAND huyện Thường Tín xử phạt 05 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản, ra trại ngày 13/5/2019, chưa được xóa án tích; Tiền sự: Không; Bị 

cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/4/2020 đến nay (Có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1986. 

Trú tại: Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 27/4/2020, Nguyễn Văn L đi đến khu vực ngã ba 

dốc Vân La thuộc địa phận xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội mua của một 

người đàn ông không quen biết 01 cục ma túy loại Heroine với giá 1.000.000 đồng. L 

mang ma túy về phòng ngủ của mình chia ra được 25 gói nhỏ bên ngoài bọc bằng giấy 

kẻ ô ly. L lấy 01 gói ma túy trong số 25 gói nhỏ ra sử dụng hết, còn 14 gói ma túy L 

để trong hộp dán nhãn DrXylitol mầu xanh cất giấu tại tủ đứng ở góc tường phía đông 

trong phòng khách tầng 1 và 10 gói ma túy L để trong hộp dán nhãn Theophylin mầu 

trắng cất giấu tại tủ kê đầu giường trong phòng ngủ ở tầng 1 nhà của L.  

 Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 28/4/2020, Nguyễn Đức X đi từ nhà đến nhà Phạm 

Quốc Z để rủ Z đi mua ma túy về sử dụng chung. Khi gặp nhau, X đưa cho Z 90.000 
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đồng để ma túy. Z dùng xe mô tô hiệu Dream mầu nâu BKS: 29M6 - 6163 của vợ Z là 

chị Nguyễn Thị C chở X đi đến nhà L ở Đội 9, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà 

Nội để mua ma túy. Khi đến nơi X ngồi đợi trên xe cách cổng nhà L khoảng 20m, còn 

Z đi bộ đến nhà L để mua 90.000 đồng ma túy. Z cầm ma túy bằng tay phải rồi quay 

ra xe chở X đi tìm nơi sử dụng chung. Khi đi đến đường 427 thuộc địa phận thôn Nội 

Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội thì Z, X bị cơ quan công an bắt giữ. 

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn L đã thu giữ được:  

- 01 hộp nhãn Dr Xyliton màu xanh, bên trong có 13 (mười ba) gói nhỏ, bên 

ngoài đều bọc bằng giấy vở ô ly, bên trong mỗi gói đều có chất bột màu trắng thu tại 

tủ đứng góc tường phía đông trong phòng khách tầng 1 nhà của L được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu M1, L đã ký xác nhận niêm phong. 

- 01 hộp nhãn Theophylin màu trắng bên trong có 10 (mười) gói nhỏ bên ngoài 

đều bọc bằng giấy vở kẻ ô ly, bên trong mỗi gói đều có chất bột màu trắng thu tại tủ kê 

đầu giường trong phòng ngủ tầng 1 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu M2, 

Nguyễn Văn L đã ký xác nhận niêm phong. 

- 01 (một) lưỡi dao lam CROMA có dính chất bột màu trắng thu giữ tại tủ kê 

đầu giường trong phòng ngủ tầng 1 nhà của L được niêm phong dán kín trong phong 

bì thư kí hiệu M3, Nguyễn Văn L đã ký xác nhận niêm phong;  

- 10 (mười) mảnh giấy vở kẻ ô ly chưa sử dụng, diện 4x5cm thu  giữ tại tủ kê 

đầu giường trong phòng ngủ tầng 1 nhà của L;  

- Tiền Việt Nam 2.000.000 đồng thu tại tủ kê đầu giường trong phòng ngủ tầng 

1 nhà của L. 

Tại bản Kết luận giám định số 3340/KLGĐ - PC09 ngày 05/5/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận: Chất bột mầu trắng bên trong 01 gói 

giấy kẻ ô ly (ký hiệu A2) là ma túy loại Heroine, khối lượng: 0,288 gam;  
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Tại bản Kết luận giám định số 3341/KLGĐ - PC09 ngày 05/5/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận:  

- Chất bột mầu trắng bên trong 13 gói giấy vở ô ly (ký hiệu M1) đều là ma túy 

loại Heroine, tổng khối lượng: 0,432 gam;  

- Chất bột mầu trắng bên trong 10 gói giấy vở ô ly (ký hiệu M2) đều là ma túy 

loại Heroine, tổng khối lượng: 0,316 gam;  

- 01 dao lam CROMA ( ký hiệu M3) có dính ma túy Heroine. 

Tại bản cáo trạng số 82/CT-VKS  ngày 30 tháng 9 năm 2020, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thường Tín đã truy tố: Nguyễn Văn L về tội: “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự; Phạm Quốc Z và Nguyễn 

Đức Thắng bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội truy tố về 

tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị: 

Đối với Nguyễn Văn L: khoản 1, 5 điều 251; Điều 77; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 36 – 42 tháng tù về tội Mua 

bán trái phép chất ma túy. Phạt bổ sung bằng tiền 5.000.000 đồng. Đối với Phạm Quốc 

Z: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt từ 18 – 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đối với Nguyễn Đức X: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51;  

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt từ 24 - 30 tháng tù về 

tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:Tạm 

giữ số tiền thu của L để đảm bảo thi hành án. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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[1] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận đã thực hiện 

hành vi như nội dung nêu trên. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với vật 

chứng thu giữ, kết luận giám định, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:  

 Ngày 27/4/2020, Nguyễn Văn L đã mua của một người đàn ông  không quen biết 

ở khu vực dốc Vân La thuộc địa phận xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội một 

gói ma túy loại heroine với giá 1.000.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, L đem về 

nhà chia nhỏ ra được 25 gói, L đã sử dụng hết 01 gói, còn 24 gói L cất giấu tại phòng 

khách và phòng ngủ của mình. Đến khoảng 17 giờ 25 phút ngày 28/4/2020, Phạm Quốc 

Z điều khiển xe mô tô BKS: 29M6 - 6163 chở Nguyễn Đức X đi đến nhà L ở đội 9, xã 

Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội để mua ma túy. Khi đến cổng nhà L, Nguyễn 

Đức X ngồi đợi trên xe mô tô, còn Z đi đến cổng gọi L ra để mua 0,288 gam ma túy 

với giá 90.000 đồng . Sau khi mua được ma túy, Z chở X đi tìm nơi sử dụng. Khi Z và 

X đi trên đường 427 thuộc địa phận thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

Hà Nội thì bị công an bắt giữ. 

 Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn L tại đội 9, xã Tự Nhiên, huyện Thường 

Tín, Hà Nội, Cơ quan điều tra thu giữ tại phòng khách và phòng ngủ của Nguyễn Văn 

L: 23 gói ma túy loại heroine có tổng khối lượng 0,748 gam cùng một số vật chứng 

khác. Nguyễn Văn L thừa nhận toàn bộ số ma túy trên là của L dùng để sử dụng và bán 

cho các con nghiện kiếm lời. 

Hành vi của Nguyễn Văn L đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự;  

Hành vi của Phạm Quốc Z và Nguyễn Đức X đã phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

[2] Hành vi của các bị cáo có tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm chế độ độc 

quyền quản lí chất ma túy của Nhà nước, làm lan truyền tệ nạn ma túy trong xã hội, 

gây mất an ninh trật tự địa phương, cần áp dụng hình phạt tù với thời gian cách ly xã 
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hội đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người tốt và răn đe những người khác 

không phạm tội.  

 [3] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng nhận thấy các bị cáo đã khai 

báo thành khẩn và ăn năn hối cải, là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều  51 

của Bộ luật hình sự được áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đối với Phạm 

Quốc Z có bố được tặng thưởng nhiều huân chương, là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đối với Nguyễn Văn L có mẹ được tặng Huân chương 

kháng chiến chống Mỹ, là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

được áp dụng.  Đối với Nguyễn Đức X nhân thân có 01 tiền án chưa được xóa án tích 

nay lại phạm tội do cố ý, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng 

nặng theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

[4] Đối với Nguyễn Văn L là người nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn 

định, số tiền bán ma túy không lớn do đó không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền 

đối với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu sung quỹ nhà nước 90.000 đồng là tiền L bán ma túy mà có.  

Trả lại Nguyễn Văn L 1.910.000 đồng không liên quan đến tội phạm. 

Đối với 01 phong bì niêm phong, bên trong là ma túy loại Heroine thu giữ của 

Nguyễn Văn L cùng với 01 lưỡi dao lam CROMA, 10 (mười) mảnh giấy vở kẻ ô ly 

chưa sử dụng, diện 4x5cm; 01 phong bì niêm phong, bên trong là ma túy loại Heroine 

thu giữ của Phạm Quốc Z cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với chiếc xe mô tô Dream mầu nâu, BKS: 29M6 - 6163, là phương tiện 

Phạm Quốc Z sử dụng chở Nguyễn Đức X đi mua ma túy. Tại bản kết luận giám định 

số 4372/KL-PC09-DD của phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết 

luận: Xe máy nhãn hiệu DREAM đeo biển kiểm soát: 29M6 - 6163 gửi giám định, hiện 

tại không phát hiện thấy số khung, số máy bị tẩy xóa. Không xác định được số khung, 
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số máy nguyên thủy của xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín 

đã ra Quyết định tách chiếc xe máy trên để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc, chủ sở 

hữu là có căn cứ. 

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[7] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực 

hiện các hành vi, ra các quyết định tố tụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ khoản 1 điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ 

luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/4/2020. 

2. Căn cứ điểm c khoản 1 điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự’ 

Tuyên bố bị cáo Phạm Quốc Z phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy 

Xử phạt bị cáo Phạm Quốc Z 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/4/2020. 

3. Căn cứ điểm c khoản 1 điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự’ 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức X phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức X 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/4/2020 

4. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 
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- Tịch thu sung quỹ nhà nước 90.000 đồng thu của Nguyễn Văn L do bán ma túy 

mà có.Trả lại Nguyễn Văn L 1.910.000 đồng. Số tiền này hiện trong tài khoản của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Thường Tín theo Ủy nhiệm chi L ngày 01/10/2020. 

- Tịch thu tiêu  hủy: 

01 phong bì niêm phong, bên ngoài có chữ ký xác nhận của giám định viên, cán 

bộ niêm phong và Nguyễn Đức X, Phạm Quốc Z bên trong là ma túy. 

01 phong bì niêm phong bên ngoài có chữ ký xác nhận của giám định viên, cán 

bộ niêm phong và Nguyễn Văn L bên trong là ma túy cùng 01 lưỡi dao lam CROMA 

đã qua giám định. 

01 hộp dán nhãn Drxilitol màu xanh; 01 hộp dán nhãn Theophylin màu trắng 

cùng với 10 mảnh giấy vở ô ly diện 4x5 cm. 

5. Căn cứ Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Buộc mỗi bị 

cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 6. Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Thường Tín; 

- Công an huyện Thường Tín; 

- Thi hành án dân sự huyện Thường Tín; 

- Lưu hồ sơ, vp…  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn  
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